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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 03/2013/Qð-UBND        Thái Nguyên, ngày 07 tháng 3 năm 2012 

 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Thái Nguyên. 

ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách nhà 

nước, các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách hỗ trợ, các dự án ñầu 

tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, 

các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp 

của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách nhà nước và chế ñộ 

báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HðND ngày 15/12/2012 của HðND tỉnh về 

việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 354/TTr-STC ngày 23/02/2013, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên, nội 

dung cụ thể như sau: (Có các biểu chi tiết kèm theo Quyết ñịnh này). 

ðiều 2. Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện và 

phối hợp hướng dẫn các ñơn vị dự toán, các ñịa phương và cơ sở tổ chức thực 

hiện. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, 

Ngành, ðoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ñơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết ñịnh này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Dương Ngọc Long 
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Mẫu số: 10/CKTC-NSðP 
Biểu số 01 

CÂN ðỐI  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 3 700 000 

1 Thu nội ñịa (không kể thu từ dầu thô) 3 196 000 

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu  504 000 

II Thu ngân sách ñịa phương 6 802 080 

1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp 3 119 790 

  - Các khoản thu ngân sách ñịa phương hưởng 100% 3 119 790 

 
 - Các khoản thu phân chia ngân sách ñịa phương hưởng 
theo tỷ lệ %   

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3 427 874 

  - Bổ sung cân ñối 1 633 726 

  - Bổ sung CS chế ñộ mới (lương)  808 111 

  - Bổ sung có mục tiêu  986 037 

3 Thu vay KCHKM + vay KBNN  200 000 

4 Thu kết dư ngân sách năm trước   

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  54 416 

III Chi ngân sách ñịa phương 6 802 080 

1 Chi ñầu tư phát triển 1 055 000 

2 Chi thường xuyên 4 659 202 

3 
Chi trả nợ các khoản tiền huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 
ðiều 8 Luật NSNN   
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STT Chỉ tiêu Dự toán 

4 Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

5 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương  78 659 

6 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia  855 719 

7 Chi dự phòng ngân sách  152 500 
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Mẫu số: 11/CKTC-NSðP 
Biểu số 02 

CÂN ðỐI  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ                                          
NGÂN SÁCH  CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 5 374 054 

1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1 746 180 

  - Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%  812 610 

  - Các khoản thu phân chia ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ %  13 500 

2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 3 427 874 

  - Bổ sung cân ñối 1 633 726 

  - Bổ sung CS chế ñộ  mới (lương)  808 111 

  - Bổ sung có mục tiêu  986 037 

3 Thu vay KCHKM + vay KBNN  200 000 

4 Thu kết dư ngân sách năm trước   

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  

II Chi ngân sách cấp tỉnh 5 374 054 

1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp  

(không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 

3 532 877 

2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã 1 841 177 

  - Bổ sung cân ñối 1 176 070 

  - Bổ sung có mục tiêu  665 107 

3 Chi trả nợ theo Khoản 3 ðiều 8 Luật NSNN   
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STT Chỉ tiêu Dự toán 

B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC 
TỈNH 

 

I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 3 269 203 

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 1 373 610 

  - Các khoản thu ngân sách  huyện hưởng 100%   

  - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %  

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1 841 177 

3 Thu chuyển nguồn   54 416 

II Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 3 269 203 
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Mẫu số: 12/CKTC-NSðP 
Biểu số 03 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 
 
 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN 3 700 000 

A Tổng thu các khoản cân ñối ngân sách nhà nước 3 700 000 

I Thu nội ñịa 3 196 000 

1 Thu từ Doanh nghiệp trung ương  890 000 

2 Thu từ Doanh nghiệp ñịa phương  48 000 

3 Thu từ Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài  103 600 

4 Thu từ khu vực công thương, dịch vụ  ngoài quốc doanh  800 000 

5 Lệ phí trước bạ  160 000 

6 Thuế sử dụng ñất nông nghiệp   200 

7 Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp  13 650 

8 Thuế thu nhập cá nhân  195 200 

9 Thuế bảo vệ môi trường  130 000 

10 Thu phí, lệ phí  146 560 

11 Thu tiền sử dụng ñất  616 000 

12 Thu tiền thuê mặt ñất, mặt nước  39 430 

13 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước   500 

14 Thu khác của ngân sách  45 700 

15 Thu khác ngân sách xã  7 160 
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STT Chỉ tiêu Dự toán 

II Thu hoạt ñộng xuất nhập khẩu  504 000 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 6 802 080 

A Các khoản thu cân ñối ngân sách ñịa phương 6 802 080 

1 Các khoản thu hưởng 100% 3 119 790 

2 Thu phân chia theo tỷ lệ % NSðP hưởng   

3 Bổ sung từ ngân sách trung ương 3 427 874 

4 Thu vay KCHKM + vay KBNN  200 000 

5 Thu chuyển nguồn  54 416 
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Mẫu số: 13/CKTC-NSðP 
Biểu số 04 

DỰ TOÁN CHI  NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 6 802 080 

A Tổng chi cân ñối ngân sách ñịa phương 5 946 361 

I Chi ñầu tư phát triển 1 055 000 

II Chi thường xuyên 4 659 202 

 Trong ñó:   

  - Giáo dục, ñào tạo và dạy nghề 2 003 068 

  - Chi khoa học công nghệ  20 730 

III 
Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 
ñiều 8 Luật NSNN   

IV Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

V Chi dự phòng ngân sách  152 500 

VI Nguồn thực hiện cải cách tiền lương  78 659 

B Chi chương trình mục tiêu quốc gia  855 719 
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Mẫu số: 14/CKTC-NSðP 
Biểu số 05 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP  TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Dự toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 3 532 877 

I Chi ñầu tư phát triển  559 000 

1 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản tập trung  233 000 

2 Chi ðT XDCS HT bằng nguồn SD ñất  120 000 

3 Chi ñầu tư và hỗ trợ DN theo chế ñộ   6 000 

4 Chi ñầu tư CSHT bằng nguồn vay KBNN  200 000 

II Chi thường xuyên 1 944 568 

1 Chi an ninh - Quốc phòng  40 930 

2 Chi sự nghiệp giáo dục và ñào tạo  424 126 

3 Chi sự nghiệp y tế  602 147 

4 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ  20 730 

5 Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch  48 752 

6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình  29 873 

8 Chi ñảm bảo xã hội  33 645 

9 Chi sự nghiệp kinh tế  321 499 

10 Chi quản lý hành chính, ðảng, ðoàn thể  343 535 

11 Chi trợ giá mặt hàng chính sách  9 410 

12 Chi sự nghiệp môi trường  38 421 

13 Chi khác của ngân sách  31 500 

III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 
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STT Chỉ tiêu Dự toán 

IV Chi CT mục tiêu quốc gia  855 719 

V 
Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 
Luật NSNN   

VI Chi dự phòng ngân sách  108 950 

VII Nguồn thực hiện cải cách tiền lương  63 640 
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Mẫu số: 17/CKTC-NSðP 
Biểu số 08 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC 
TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ðỊA 

PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Trong ñó 

STT Chỉ tiêu Tổng số Vốn 
ñầu tư 

Vốn sự 
nghiệp 

  Tổng số 855 719  593 814  261 905 

I Chương trình mục tiêu quốc gia 270 861  121 212  149 649 

1 Chương trình việc làm và dạy nghề  28 630    28 630 

2 Chương trình giảm nghèo và bền vững  75 880  70 100  5 780 

3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường  23 371  21 731  1 640 

4 Chương trình y tế  14 826  5 688  9 138 

5 
Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia 
ñình  8 195    8 195 

6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm  2 010    2 010 

7 Chương trình văn hóa  9 556  3 680  5 876 

8 Chương trình giáo dục và ñào tạo  65 500  2 990  62 510 

9 Chương trình phòng, chống ma túy  10 883    10 883 

10 Chương trình phòng, chống tội phạm   750     750 

11 Chương trình xây dựng nông thôn mới  23 699  12 879  10 820 

12 Chương trình phòng, chống HIV/AIDS  5 881  2 764  3 117 

13 
Chương trình ñưa thông tin về cơ sở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải ñảo  1 680  1 380   300 

III Chi ñầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 121 000  121 000   
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Trong ñó 

STT Chỉ tiêu Tổng số Vốn 
ñầu tư 

Vốn sự 
nghiệp 

III 
Chi ñầu tư thực hiện các chương trình, 
dự án 351 602  351 602   

IV Một số mục tiêu nhiệm vụ khác 112 256    112 256 
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Mẫu số: 17/CKTC-NSðP 

Biểu số 08 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ         
NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2013/Qð-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh  
cho ngân sách cấp huyện 

STT Huyện, TP, TX 

Tổng thu 
 NSNN trên 

ñịa bàn 
huyện hưởng 

theo phân 
cấp  

Tổng chi cân 
 ñối ngân 

sách huyện  
Tổng số BS cân ñối 

BS có 
mục tiêu 

  TỔNG SỐ 1 373 610 3 269 203 1 841 177 1 176 070 665 107 

1 TP Thái Nguyên  954 852 1 010 792  1 524    1 524 

2 TX Sông Công  103 447  171 939  68 492  42 857  25 635 

3 Huyện ðịnh Hóa  22 026  335 766  313 740  199 168  114 572 

4 Huyện ðại Từ  66 492  428 462  361 970  234 030  127 940 

5 Huyện Phú Lương  47 160  262 567  215 407  144 133  71 274 

6 Huyện Phú Bình  29 782  279 692  249 910  170 339  79 571 

7 Huyện Phổ Yên  89 044  272 926  183 882  111 943  71 939 

8 Huyện Võ Nhai  13 496  253 960  240 464  146 396  94 068 

9 Huyện ðồng Hỷ  47 311  253 099  205 788  127 204  78 584 

 


